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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:                Hà Nam, ngày          tháng          năm 
 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  

do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/9/2020 đến ngày 15/10/2020 

    

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ 

trợ vận tải đường bộ. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy 

phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/9/2020 

đến ngày 15/10/2020 (có danh sách chi tiết kèm theo)./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Trang TTĐT Sở;       

- Lưu: VT,QLVT&PTNL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Khổng Bình Nguyên 
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DANH SÁCH 

Phù hiệu xe do Sở Giao thông vận tải Hà Nam cấp 

Từ ngày 16/9/2020 đến ngày 15/10/2020 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SGTVT ngày      /10/2020 của Sở GTVT Hà Nam) 

 

TT 
SỐ PHÙ 

HIỆU 

BIỂN KIỂM 

SOÁT 
NGÀY CẤP 

NGÀY HẾT 

HẠN 

LOẠI PHÙ 

HIỆU 

GHI 

CHÚ 

1 3520009306 90H00142 15/10/2020 20/09/2026 Xe Tải Xanh 

2 3520009307 90H00136 15/10/2020 20/09/2026 Xe Tải Xanh 

3 3520009304 90C10405 13/10/2020 13/10/2027 Xe Tải Xanh 

4 3520009305 90H00132 13/10/2020 13/10/2027 Xe Container Xanh 

5 3520009298 90B00335 09/10/2020 09/10/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

6 3520009299 90B00478 09/10/2020 09/10/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

7 3520009300 90B00360 09/10/2020 09/10/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

8 3520009301 90B00667 09/10/2020 09/10/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

9 3520009302 90B00648 09/10/2020 09/10/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

10 3520009303 90H00054 09/10/2020 24/04/2027 Xe Tải Xanh 

11 3520009297 90C09293 09/10/2020 08/03/2024 Xe Tải Xanh 

12 3520009290 90A12134 08/10/2020 07/10/2023 Xe Taxi Xanh 

13 3520009291 90A12186 08/10/2020 07/10/2023 Xe Taxi Xanh 

14 3520009292 90A04946 08/10/2020 05/10/2021 Xe Taxi Xanh 

15 3520009293 90H00081 08/10/2020 15/06/2025 Xe Tải Xanh 

16 3520009294 90H00050 08/10/2020 06/01/2024 Xe Tải Xanh 

17 3520009295 90H00063 08/10/2020 08/10/2027 Xe Tải Xanh 

18 3520009296 90H00041 08/10/2020 13/06/2025 Xe đầu kéo Xanh 

19 3520009289 29H21119 07/10/2020 21/08/2025 Xe Tải Xanh 

20 3520009288 90C10788 07/10/2020 06/10/2027 Xe đầu kéo Xanh 

21 3520009284 90H00074 06/10/2020 06/10/2027 Xe Tải Xanh 

22 3520009285 90H00137 06/10/2020 04/04/2023 Xe Container Xanh 
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TT 
SỐ PHÙ 

HIỆU 

BIỂN KIỂM 

SOÁT 
NGÀY CẤP 

NGÀY HẾT 

HẠN 

LOẠI PHÙ 

HIỆU 

GHI 

CHÚ 

23 3520009286 90H00124 06/10/2020 04/04/2023 Xe Container Xanh 

24 3520009287 90F00009 06/10/2020 06/10/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

25 3520009283 90B00588 05/10/2020 05/10/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

26 3520009280 90H00066 02/10/2020 02/10/2025 Xe Tải Xanh 

27 3520009281 29F00342 02/10/2020 05/06/2026 Xe Hợp đồng Đỏ 

28 3520009282 29F00339 02/10/2020 05/06/2026 Xe Hợp đồng Đỏ 

29 3520009274 90A11717 01/10/2020 30/09/2023 Xe Taxi Xanh 

30 3520009275 90E00012 01/10/2020 30/09/2023 Xe Taxi Xanh 

31 3520009276 90H00077 01/10/2020 04/04/2023 Xe Tải Xanh 

32 3520009277 90H00026 01/10/2020 04/04/2023 Xe Container Xanh 

33 3520009278 90A03024 01/10/2020 29/09/2022 Xe Taxi Xanh 

34 3520009279 90B00444 01/10/2020 01/10/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

35 3520009273 90C07327 01/10/2020 19/10/2024 Xe Container Xanh 

36 3520009268 90B00297 30/09/2020 30/09/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

37 3520009269 90B00390 30/09/2020 30/09/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

38 3520009270 90B00640 30/09/2020 30/09/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

39 3520009271 90B00225 30/09/2020 31/12/2025 Xe Hợp đồng Xanh 

40 3520009272 90C10140 30/09/2020 28/05/2025 Xe Tải Xanh 

41 3520009266 90F00029 29/09/2020 29/09/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

42 3520009267 29B03975 29/09/2020 31/12/2025 Xe Hợp đồng Đỏ 

43 3520009260 90H00087 25/09/2020 27/10/2023 Xe đầu kéo Xanh 

44 3520009261 90C04647 25/09/2020 27/10/2023 Xe đầu kéo Xanh 

45 3520009262 90H00071 25/09/2020 25/09/2027 Xe Tải Xanh 

46 3520009263 90C09555 25/09/2020 25/09/2027 Xe Container Xanh 

47 3520009264 90C08925 25/09/2020 25/09/2027 Xe Container Xanh 

48 3520009265 90H00099 25/09/2020 25/09/2025 Xe Container Xanh 
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TT 
SỐ PHÙ 

HIỆU 

BIỂN KIỂM 

SOÁT 
NGÀY CẤP 

NGÀY HẾT 

HẠN 

LOẠI PHÙ 

HIỆU 

GHI 

CHÚ 

49 3520009257 29B04181 24/09/2020 31/12/2026 Xe Hợp đồng Đỏ 

50 3520009258 90F00005 24/09/2020 31/12/2026 Xe Hợp đồng Xanh 

51 3520009254 90H00011 23/09/2020 21/03/2025 Xe Tải Xanh 

52 3520009255 90H00082 23/09/2020 27/06/2023 Xe Tải Xanh 

53 3520009256 90H00055 23/09/2020 23/09/2027 Xe Tải Xanh 

54 3520009253 90F00008 21/09/2020 21/09/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

55 3520009251 90A09680 18/09/2020 17/09/2023 Xe Taxi Xanh 

56 3520009244 90C00651 18/09/2020 18/09/2027 Xe Tải Xanh 

57 3520009245 90C05426 18/09/2020 18/09/2027 Xe Tải Xanh 

58 3520009246 90C06357 18/09/2020 18/09/2027 Xe Tải Xanh 

59 3520009247 90C01400 18/09/2020 18/09/2027 Xe Tải Xanh 

60 3520009248 90C03318 18/09/2020 18/09/2027 Xe Tải Xanh 

61 3520009249 90C03498 18/09/2020 18/09/2027 Xe đầu kéo Xanh 

62 3520009250 90C03640 18/09/2020 18/09/2027 Xe đầu kéo Xanh 

63 3520009241 90C03861 16/09/2020 16/09/2027 Xe Container Xanh 

64 3520009242 90C08679 16/09/2020 16/09/2027 Xe Container Xanh 

65 3520009243 90C10645 16/09/2020 16/09/2027 Xe Container Xanh 

66 3520009236 90H00059 16/09/2020 06/01/2024 Xe Tải Xanh 

67 3520009237 90B00162 16/09/2020 31/12/2025 Xe Hợp đồng Xanh 

68 3520009238 30P7411 16/09/2020 31/12/2023 Xe Hợp đồng Đỏ 

69 3520009239 90H00043 16/09/2020 16/09/2027 Xe Tải Xanh 

70 3520009240 90C10557 16/09/2020 28/03/2026 Xe Tải Xanh 
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DANH SÁCH 

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở Giao thông vận tải Hà Nam 

cấp từ ngày 16/9/2020 đến ngày 15/10/2020 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGTVT ngày      /102020 của Sở GTVT Hà Nam) 

 

TT 
SỐ 

GP 
TÊN ĐƠN VỊ 

NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC 

LOẠI HÌNH 

KDVT 

1 2080 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG 

HOÀNG LONG 
16/9/2020 

- Hàng hóa 

- Công - ten - nơ 

- Hợp đồng 

2 2079 HỘ KINH DOANH DƯƠNG VĂN TỊCH 16/09/2020    Hàng hóa 

3 2082 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÀ DŨNG 18/9/2020    Hàng hóa 

4 2085 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG 

MẠI HƯNG VƯỢNG 
24/9/2020 

- Hàng hóa 

- Công - ten -nơ 

5 2088 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

QUANG 
28/9/2020    Hàng hóa 

6 2093 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

NGỌC 
01/10/2020    Hàng hóa 

7 2091 HKD HOÀNG THỊ XUÂN 1972 01/10/2020    Hàng hóa 

8 2097  HỘ KINH DOANH TRỊNH MẠNH HÙNG 06/10/2020    Hàng hóa 

9 2095  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ NGỌC QUANG 
05/10/2020    Hợp đồng 

10 2096  NGUYỄN QUỐC BIÊN 05/10/2020    Hợp đồng 

11 2092  NGUYỄN VĂN HUY 1977 01/10/2020    Hợp đồng 

12 2094  HOÀNG VĂN NGỌC (HIÊN) 01/10/2020    Hợp đồng 

13 2086  PHẠM ĐỨC MINH 28/09/2020    Hợp đồng 

14 2087  ĐỖ TIẾN TUẤN 1982 28/09/2020    Hợp đồng 

15 2089 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 28/09/2020 
- Tuyến cố định 

- Hợp đồng 

16 2090 VŨ QUANG HUY 1980 28/09/2020    Hợp đồng 

17 2084 PHẠM ĐỨC HÙNG 23/09/2020    Hợp đồng 

18 2081 TỐNG CÔNG THẮNG 1959 18/09/2020    Hợp đồng 

19 2083 ĐINH THẾ ANH 1994 18/09/2020    Hợp đồng 

20 2078 MAI THANH SANG 16/09/2020    Hợp đồng 

 

http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24012&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F9%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F10%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=20
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24012&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F9%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F10%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=20
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24012&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F9%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F10%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=20
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24012&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F9%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F10%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=20
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24012&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F9%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F10%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=20
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24012&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F9%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F10%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=20
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